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Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Kết quả của phép chia  là:
A. 30 B. 32 C. 23 D. 31
b) Số 405 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

A. B. C. D. 
c) Hình lập phương có bao nhiêu mặt?

A. 4 mặt B. 5 mặt C. 6 mặt D. 8 mặt

Câu 2. Quan sát hình vẽ và điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống:

a) Bút sáp dài bằng một nửa bút chì.
b) Bút chì dài gấp 3 lần chiếc ghim.
c) Chiếc ghim là vật ngắn nhất.

Câu 3. Số?
Có 15 quả táo chia làm 3 phần bằng nhau.  số quả táo là ........... quả táo.

Câu 4. Tính giá trị biểu thức:
a) b) 

Câu 5. Đặt tính rồi tính:
a) b) 

96 : 3

400 + 50 40 + 5 400 + 5 4 + 0 + 5

12 cm

6 cm
3 cm

1

3

542 − 130 + 25 45 : 5 × 9

214 × 4 846 : 2



Câu 6. Giải toán:
Lớp 3A trồng được 120 cây xanh. Lớp 3B trồng được ít hơn lớp 3A là 15 cây. Hỏi cả hai lớp
trồng được bao nhiêu cây xanh?

Câu 7. Hình học:
Cho hình chữ nhật ABCD. Điểm E nằm giữa đoạn A và B. Biết AE = 4cm, EB = 2cm, AD =
3cm.
Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là: ........... cm.

Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 

b) 

A B

CD

E4cm 2cm

3cm

25 + 38 + 75 + 62

16 × 3 + 16 × 7 − 100


